TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Viện KH&CN Khai thác thủy sản


Bộ môn:  Hàng hải



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: Địa lý hàng hải
· Tiếng Anh: Maritime geography





Mã học phần:

NAV326



Số tín chỉ: 
02


Đào tạo trình độ:
Đại học




Đáp ứng CĐR:
Vận dụng được kiến thức vào thực tế nghề nghiệp
Học phần tiên quyết:
Không


2. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp cho người học sự phân bố các vùng biển thế giới, đặc điểm tự nhiên và xã hội của các vùng biển có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Hệ thống sông ngòi có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Hệ thống cảng biển có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức về khí tượng hải dương ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải; Các tuyến vận tải nội địa và quốc tế; Cảng biển. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
 a. Nắm được tổng quan về khí tượng ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải,
 b. Biết được các tuyến vận tải trong nước và quốc tế

 c. Biết và nắm được các thông số của hệ thống cảng biển

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
1.3
	Thời tiết và thủy văn trên các vùng biển có hoạt động hàng hải
Những hiện tượng thời tiết và ảnh hưởng của nó tới tàu và cảng,
Các yếu tố thủy văn ảnh hưởng lên tàu và cảng
Bão nhiệt đới và phòng chống.
	Hiểu
	12
	

	2

2.1
2.2
	Đường biển và các tuyến vận tải bằng đường biển trên thế giới

Đại cương về đại dương và đường biển quốc tế
Các tuyến vận chuyển biển thế giới
	Hiểu
	6
	

	3

3.1

3.2
	Hệ thống sông ngòi liên quan đến hoạt động hàng hải
Các tuyến vận tải sông biển trên thế giới
Hệ thống sông ngòi và vận chuyển bằng đường sông ở Việt Nam
	Hiểu
	6
	

	4

4.1

4.2

4.3
	Hệ thống cảng biển
Đại cương về cảng biển

Công tác quy hoạch cảng biển

Các loại cảng biển
	Hiểu
	6
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Hinh
	Địa lý 

Vận tải thủy
	1997
	ĐHHH
	Thư viện
	x
	

	2
	Thái Văn Ngạn
	Địa lý 

nghề cá
	2003
	ĐHNT
	Thư viện
	
	x

	3
	Phan Trọng Huyến
	Thực 

tập biển
	1983
	Nông

nghiệp
	Thư viện
	
	x

	4
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay

 Hàng hải tập 1,2
	2006
	GTVT
	Thư viện
	x
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra
	Nắm kiến thức
	20

	2
	Kiểm tra
	Nắm kiến thức
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	Nắm kiến thức
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	Nắm kiến thức
	50
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